TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Đề cương ôn tập sinh học lớp 7

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2016- 2017
    
DẠNG ĐIỀN TỪ , CỤM TỪ ; BỔ SUNG VÀO CHỖ TRỐNG :

Câu 2/ Trùng roi xanh là một ..(1).. Di chuyển .. ( 2).. Vừa . ..( 3 ).. vừa …..(4 ).... Hôhấp …( 5 ) … sinh sản vô tính .. ..( 6 )..   .. 
TL : 1/ Cơ thể đơn bào ; 2/ Nhờ roi ; 3/ Tự dưỡng ; 4 / Dị dưỡng ; 5/ Qua màng cơ thể ; 6/ theo cách phân đôi cơ thể theo chiều dọc .

Câu 3 / Trùng biến hình là … Có cấu tạo đơn giản , di chuyển …. dinh dưỡng nhờ ….  Trùng giày là …. nhưng cấu tạo đã phân hóa làm nhiều bộ phận như …. nhất định . Trùng biến hình , trùng giầy đều sinh sản …. theo cách phân đôi . Trùng giầy còn có hình thức sinh sản …. 

TL :1/ Một động vật đơn bào ; 2/ bằng chân giả ; 3/ không bào tiêu hóa ; 4/ động vật đơn bào ; 5/ Nhân lớn , nhân nhỏ ;  6/ Khônh bào co bóp , miệng –hầu ; 7/ Vô tính ; 8/ Hữu tình bằng tiếp hợp .

Câu 4/ Trùng kiết lị và trùng sốt rét thích nghi cao với ….. Trùng kiết lị Kí sinh ở … Người và động vật , Trùng sốt rét kí sinh ở … và … Muỗi ANôPhen . Cả hai đều hủy hoại ….. gây ra bệnh nguy hiểm . Trùng sốt rét lan truyền qua …. nên phòng chống sốt rét khó khăn và lâu dài .

Câu 5/ Thủy tức có cơ thể …. đối xứng … sống … nhưng có thể di chuyển ….. Thành cơ thể có … gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo …. Thủy Tực bắt mồi nhờ …. Quá trình tiêu hóa thực hiện …..Thủy tức sinh sản vừa …. vừa … chúng có khả năng tái sinh .

TL :1/  Hình trụ  ;  2 /Tỏa tròn ; 3/ Bám ;  4 / Chậm chạp ; 5/ 2 lớp tế bào ; 6 / phân hóa ; 7/ Các tua miệng và ruột tuí ; 8/ Vô tính ; 9/ Hữu tính  ; 10 / tái sinh .

Câu 6 / Sán lá gan có …. và ruột …. Sống trong nội tạng trâu bò nên …. Tiêu giảm …. phát triển . Vòng đời sán lá gan có đặc điểm … Vật chủ … ấu trùng thích nghi với … .

TL: 1/ Cơ thể giẹp đối xứng 2 bên ; 2/ phân nhánh ; 3/ Mắt và lông bơi ; 4/ Giác bám , cơ quan tiêu hóa và sinh dục phát triển .; 5/  Thay đổi ; 6/ qua nhiều giai đoạn … kí sinh .

 Vòng đời : Trâu bò 
Trứng 
ấu trùng        ốc      ấu trùng có đuôi       Môi trường nước       Kết kén       Bám vào cây rau , bèo  .   

Câu 7/ Giun đũa kí sinh ở …. chúng bắt đầu có …. ống tiêu hóa có thêm …. Giun đũa … Giun đũa thích nghi cao với đời sống kí sinh … và có khă năng ….. rộng .

TL : 1/ Ruột mon người ; 2/ Khoang cơ thể chưa chính thức ; 3/ Ruột sau và hậu môn ; 4/ Phân tính và tuyến sinh dục có dạng ống phát triển ; 5/ Vỏ Cu Tin Cun , dinh dưỡng khỏe đẻ nhiều ; 6/ Phát tán .

Câu 8/ Trai sông đại diện của …. chúng có lối sống …. Cơ thể có …. Phần đầu cơ thể trai tiêu giảm nhưng nhờ …. trai lấy được thức ăn và ô xi để sinh ssống .

TL: 1/ Ngành thân mềm ; 2/ Chui rúc trong bùn ; 3/ 2 mảnh vỏ bằng đá vôi che chở bên ngoài  ; 4/  hai đôi tấm miệng và 2 đôi tấm mang .

Câu 9/ Tôm sống ở nước , thở …. có … cơ thể gồm 2 phần …. phần đầu ngực có …. phần bụng phân đốt rõ … tôm là động vật … hoạt động …. và có bản năng ….   

TL : 1/Bằng mang ; 2/ Giáp cứng bao bọcbằng ki tin ngấm can xi ; 3/ Đầu – Ngực và bụng ; 4/ Giác quan , miệng với các chân hàm xung quanh và chân bò ; 6/ Là những chân bơi ; 7/ Động vật ăn tạp ; 8/ Về ban đêm ; 9/ Ôm trứng bảo vệ .

Câu 10 / Nhện là đại diện của …. Cơ thể có …. Chúng hoạt động chủ yếu … có tập tính … sống … 

TL: 1/ Lớp hình nhện ; 2/ 2 phần Đầu ngực và bụng  thường có 4 đôi chân bò ; 3/ về ban đêm ; 4/ Thích hợp với săn mồi sống .

Câu 11 / Cơ thể châu chấu có …. Châu chấu hô hấp …. Hệ thần kinh …. Chúng ăn …. Châu chấu …. Châu chấu non …. Nhưng phải trải qua …. mới thực sự trở thành ….

TL: 1/ 3 phần rõ rệt là Đầu ; Ngực ; Bụng ; Đầu có 1 đôi râu , ngực có 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh ; 2/ Bằng ống khí ; 3/ có hạch não và chuỗi hạch bụng ; 4/ thực vật và rất phàm ăn ; 5/ đẻ trứng trong đất ; 6/ mới nở đã giống bố mẹ ; 7/ lột xác ; 8/ Con trưởng thành .

	Cột A
	Cột B

	1: . …..Có lối sống chui rúc trong bùn cát , di chuyển chậm chạp , có 2 mảnh vỏ bằng đá vôi che chở bên ngoài ; 
	a/ Châu chấu

	2:  ….. Sống ở nước , thở bằng mang , có vỏ giáp cứng bao bọc . Cơ thể có 2 phần : Đầu – Ngực và bụng chân có bản năng  ôm trứng 
	b/Trai sông 

	3 :…….Có họ hàng gần với ốc nhồi , có một vỏ xoắn ốc , ăn hại thân , lá lúa .
	c/ Tôm

	4: ……. Cơ thể ….. 3 phần : Đầu ; Ngực ; Bụng . đầu có một đôi râu , ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh , con non phải qua nhiều lần lỗtác mới trở thành con trưởng thành .
	d/ Ôc bươu vàng 


TL : 1b; 2c; 3d; 4a.

	Cột A
	Cột B


	1.Cơ thể chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đủ các chức năng sống của cơ thể  
	a/ Ngành chân khớp 

	2. Cơ thể có đối xứng tỏa tròn , thường hình trụ hay hình dù với 2 lớp tế bào . 
	b/Các ngành Giun

	3. Cơ thể mềm , giẹp kéo dài hoặc phân đốt .
	c/ Ngành Ruột Khoang 

	4. Cơ thể mềm thường không phân đốt và có vỏ đá vôi .
	d/ Ngành động vật nguyên sinh .

	5. Cơ thể có bộ xương ngoài bằng Ki tin , có phần phụ phân đốt 
	


TL : 1E; 2 c; 3b; 4d; 5a.

1. Vây ngực , vây bụng                                                   a/ Giúp cá di chuyển về phía trước 

2.Vây lưng, vây hậu môn                                               b/ Giữ thăng bằng , rẽ phải , rẽ trái ; lên xuống 

3. Khúc đuôi mang vây đuôi 
c/ Giữ thăng bằng theo chiều dọc .

Lựa chọn đúng sai

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng .

Câu 1 : 

1/ Trùng kiết lị giống trùng biến hình vì cùng có chân giả .  Đ          
    2/ Trùng kiết lị khác trùng biến hình vì không có hại 

3/ Trùng kiết Lị nhỏ hơn hồng cầu .                                  
 4/ Trùng kiết lị không thuộc nhóm ĐVNS

5/ Trùng sốt rét chỉ kí sinh trong máu người .                         Đ           
   6/Trùng sốt nhỏ hơn hồng cầu người .  Đ
7/ Bệnh sốt rét thường chỉ xảy ra ở miền núi                            Đ      
   8/ Trùng sốt rét thuộc nhóm ĐVNS .    Đ
Câu 2: a/ Sứa và thủy tức cùng ngành vì :

1/ Cơ thể có đối xứng tỏa tròn                                                     Đ    
 2/ Cùng di chuyển bằng bờ dù 

3/ đầu có nọc độc                                                                                           
4/ Có ruột dạng túi.
Đ

b/ Bệnh kiết lị do loại trùng nào gây nên :

1 / Trùng biến Hình                                  
2/ Tất cả các loại trùng                          
3/ Trùng kiết lị 
Đ .

Câu 3: A. Cành san hô  thường dùng trong trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng ?

a/ Các tua miệng                  b./ Các chồi non                       c./ Khung xương bằng đá vôi      Đ;               d./ Khoang ruột cơ thể 

B. Mực bơi nhanh nhưng xếp cùng ngành với ốc sên bò chậm chập vì :

1/ Thân chúng mềm không phân đốt  Đ  

 2/ chúng đều có râu và mắt ;  
  3/ Có vỏ đá vôi , có khoang áo Đ ;  
4/ Hệ tiêu hóa phân hóa Đ

C/ Trùng sốt rét phá hủy tế bào nào của Máu ?

              A. Bạch cầu ;                                         B/ Hồng cầu                 Đ                   ; C/ Tiểu cầu 

D/ Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ? 

           A. Ăn uống ;                        B. Qua hô hấp ;                                    C. Qua máu   
Câu 4 : Quan sát trùng roi thấy có những đặc điểm :

a/ Có roi, có nhiều hạt diệp lục , vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng ,sinh sản vô tính theo cách phân đôi    ; 

b/ Có lông bơi , dị dưỡng , sinh sản hữu tính theo cách tiếp hợp

c/ Có chân giả , luôn luôn biến đổi hình dạng, sinh sản vô tính theo cách phân đôi.

d/ Có chân giả , sống kí sinh , sinh sản vô tính theo cách phân đôi  
 TL : 4a

Câu 5: Các biện pháp phòng chống sốt rét là :

A. Dùng thuốc diệt muỗi  ANô Phen, phát quang, tháo cạn nước, thả cá diệt bọ gậy .

B. Dùng hương muỗi , thuốc diệt muỗi , nằm màn tránh muỗi đốt .

C. Khi bị sốt rét uống thuốc theo chỉ dẫn của Bác Sĩ .

D. Cả A, B, C đúng        ;                   E Chỉ A, B đúng             TL : 5 D
Câu 6 : Nhóm động vật thuộc ngành giun giẹp sống kí sinh gây hại cho động vật và con người là :

A/ Sán lá gan, Giun đũa , Giun kim , sán lá máu            

B/ Sán lá máu , sán bã trầu , sán dây , sán lá gan.

C/ Giun móc câu , Giun Kim ,sán dây , sán lá gan  
D/ Sán bã trầu , Giun chỉ , Giun đũa , Giun kim .

TL : 6B

Câu 7 Mực có tập tính Là :

A. Săn mồi bằng cách rình mồi một ch                         B. Mực bắt mồi bằng tua dài rồi dùng tua ngắn để Đưa mồi vào miệng .

C. Khi bị tấ công mực phun hỏa mù để trốn 
D. Cả A, B, C đều đúng 
E . Chỉ B, C đúng 

TL : 7D .

Câu 8 : Khi mổ Giun đốt cần xác định mặt lưng và mặt bụng Vì :

     A.  Mổ động vật không xương sống phải mổ mặt lưng 


     B . Nhờ xác định mặt lưng và mặt bụng mà quan sát được cấu tạo bên ngoài của giun

C. Xác định được đai sinh dục lỗ sinh dục cái , lỗ sinh dục đực                  D.Chỉ A, B đúng                    E Chỉ A, C đúng 

TL : 8E 

Câu 9 Khi mổ Giun đất thấy giữa thành cơ thể và thành ruột có một khoang trống đó là : 
 A. Dịch Ruột ;       B. Thể xoang ;        C.  Dịch thể xoang  ;       D. Máu của Giun 

TL : 9B.

Câu 10 :

A/ Động vật nguyên sinh có đặc điểm là :

1/ Cơ thể có cấu tạo phức tạp       ; 2/ Cơ thể chỉ gồm 1 tế bào  ; 3/ Có cơ quan di chuyển chuyên hóa   ; 4/  Sinh sản vô tính , hữu tính đơn giản    ; 5/ Tổng hợp được chất hữu cơ    ; 6/ Sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn  ; 7/ Di chuyển nhờ roi , lông bơi hay chân giả .        TL : A2; A 4; A 6; A7

B/ Đặc điểm của Thủy tức là : 

1. Cơ thể có đoói xứng hai bên    ; 2. Cơ thể có đối xứng tỏa tròn   ; 3. Bơi rất nhanh tronh nước    ; 4. Thành cơ thể có 2 lớp ngoài và trong    ; 5. Thành cơ thể có 3 lớp : Ngoài , giữa ,trong   ; 6. Cơ thể đã có lỗ miệng , lỗ hậu môn    ; 7. Sống bám vào các vật ở nước nhờ đế bám    ; 8 Có miệng là nơi lấy thức ăn và thải cặn bã ra ngoài   ; 9 . Tổ hcức cơ thể chưa chặt chẽ  ,

TL : B2 ,; B7 ; B8 ; B9 .

C/ động vật có đặc điểm nào được xếp vào lớp giáp xác ?

1: Mình có một lớp vỏ cứng bằng Ki Tin và đá vôi                                 
2: Phần lớn đều sống ở nước và thở bằng mang      ; 

3: Đầu có 2 đôi râu , chân có nhiều đốt khớp với nhau 


4: Đẻ trứng , ấu trùng qua lột xác nhiều lần .

TL : C3 ; C4 ;   ( Tôm sông , tôm sú ; cua biển ; nhện ; cáy ; mọt ẩm ; mối ; kiến ; rận nước ; rệp ; hà ; sun ) con nào thuộc giáp xác Dạng câu sắp xếp 

Dạng câu hỏi Tự luận – giải thích

1. Có thể gặp trùng roi ở đâu? Trùng roi giống và khác thực vật ở những điểm nào?
* Có thể gặp trùng roi ở:

- Váng xanh nổi lên ở ao hồ.

- Trong các vũng nước đọng, nước mưa, nước dự trữ…có màu xanh.

- Trong bình nuôi cấy động vật nguyên sinh.

* Trùng roi giống và khác thực vật ở những điểm:

- Giống: + Có cấu tạo từ tế bào.

+ Cũng gồm: nhân, chất nguyên sinh, hạt diệp lục

- Khác: + Dinh dưỡng dị dưỡng

+ Có khả năng di chuyển.

2. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kết lị giống nhau và khác nhau như thế nào? 

* Giống: Dinh dưỡng qua màng tế bào, lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.

* Khác:

- Trùng kiết lị lớn, “nuốt” nhiều hồng cầu một lúc và tiêu hóa chúng, rồi sinh sảnnhân đôi liên tiếp.

- Trùng sốt rét nhỏ hơn, nên chui vào hồng cầu kí sinh (còn gọi là kí sinh nội bào), ăn hết chất nguyên sinh của hồng cầu rồi sinh sản cho nhiều trùng kí sinh mới một lúc (còn gọi là kiểu phân nhiều) rồi phá vỡ hồng cầu để ra ngoài. Sau đó mỗi trùng kí sinh lại chui vào các hồng cầu khác để lặp lại quá trình ấy.

3. Để phòng chống bệnh sốt rét ta phải làm gì? 

- Diệt muỗi Anophen.

- Khai thông cống rãnh,  diệt bọ gậy.

- Ngủ có màn.

- Khi bệnh phải uống, tiêm thuốc đầy đủ, nâng cao thể lực.

4. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống ki sinh như thế nào? 

Đặc điểm í nghĩa thích nghi

Mắt và lông bơi tiêu giảm thích nghi với kí sinh

Giác bám phát triển để bám vào vật chủ.

Cơ quan tiêu hóa phát triển Lấy nhiều chất dinh dưỡng

Cơ quan sinh dục phát triển sinh sản nhiều.

5. Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

- Cơ quan bám tăng cường (4 giác bám, một số có thêm móc bám)

- Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng qua thành cơ thể (hiệu quả hơn ống tiêu hóa nhiều lần)

- Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính…cả cơ thể sán dây gồm hàng trăm cơ quan sinh sản lưỡng tính (một hiện tượng chỉ gặp ở sán dây).

6. Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải ăn, uống, giữ vệ sinh như thế nào chongười và gia sỳc? 

- Giữ vệ sinh môi trường.

- Ăn chín, uống sôi.

- Tắm nước sạch đề tránh sán lá máu.

- Giữ vệ sinh ăn uống cho gia súc, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

7. Đặc điểm nào của giun đũa khác với sán lá gan? 

Sán lá gan                                                                                                        Giun đũa

- Cơ thể hình lê, dẹp, màu đỏ máu.                     - Cơ thể thon dài, hai đầu thon lại (tiết diện ngang hình tròn)

- Các giác bám phát triển                                     - Cú lớp vỏ cuticun bọc ngoài

- Có hai nhánh ruột, chưa có hậu môn.                - Ống tiêu hóa thẳng bắt đầu từ miệng kết thúc ở hậu môn.

- Sinh sản: lưỡng tính                                     .      - Sinh sản: phân tính, tuyến sinh dục dạng ống.

- Thay đổi vật chủ, qua nhiều giai đoạn ấu trùng   - Chỉ có một vật chủ.

8. Trai sông tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ của trai có hiệu quả? 

- Khi gặp nguy hiểm, trai co chân vào vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong.

- Nhờ vỏ cứng rắn và 2 cơ khớp vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ để ăn phần mềm của trai.

9. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

- Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác, góp phần lọc sạch môi trường nước ví cơ thể trai giống như máy lọc sống.

- Ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.

10. í nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm? 

* Có lợi:

- Làm thực phẩm cho con người: mực, ngao, sò,…

- Làm thức ăn cho động vật khác: hến, ốc,…

- Làm đồ trang sức: ngọc trai.

- Làm vật trang trí: vỏ xà cừ, vỏ ốc,…

- Làm sạch môi trường nước: trai, sò,…

- Có giá trị xuất khẩu: bào ngư, sò huyết,…

- Có giá trị về mặt địa chất: hóa thạch một số vỏ ốc.

* Có hại:

- Có hại cây trồng: các loài ốc sên.

- Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc mút, ốc tai,…

11.  Hãy cho biết sự đa dạng của lớp Sâu bọ?

  Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ? 

Một số sâu bọ có tập tính phong phú:
 + Chúng có số lượng loài lớn.

+ Môi trường sống đa dạng .

+ Có lối sống và tập tính phong phú thích nghi với điều kện sống .

- Địa phương có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường :

 + HS liên hệ thực tế .
12. Đặc điểm chung của ngành thân mềm? 

- Thân mềm, không phân đốt

- Có khoang áo, có vỏ đá vôi

- Hệ tiêu hóa phân hóa

- Cơ quan di chuyển thường đơn giản.

- Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển.

13. Nêu đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu? 

* Hệ tiêu hóa:

- Gồm: miệng, hầu, diều, dạ dày, ruột tịt, ruột sau, trực tràng, hậu môn.

- Tiêu hóa nhờ enzim do ruột tịt tiết ra.

* Hệ hô hấp:

- Lỗ thở ở thành bụng

- Hệ thống ống khí phân nhánh chằng chịt, đem oxi tới các tế bào.

* Hệ tuần hoàn:

- Cấu tạo đơn giản, tim hình ống.

- Hệ mạch hở.

* Hệ thần kinh:

- Dạng chuỗi hạch.

- Hạch não phát triển.

14. Hô hấp của châu chấu khác tôm sông như thế nào? 

- Châu chấu: Hô hấp nhờ hệ thống ống khí
Bắt đầu bằng lỗ thở

Sau đó: Ống khí phân nhiều nhánh đến tận cùng các tế bào.

- Tôm sông: Hô hấp bằng mang.

15.Vẽ sơ đồ vòng đời của Giun đũa kí sinh ở người. 

 Giun đũa trưởng thành
Trứng
Môi trường ngoài







Rau, củ quả
Kén                 Ấu trùng giun 
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